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LỜI NÓI ĐẦU 
Được phép của Bộ G iáo dục và Đào tạo và sự ủng hộ rộng rãi của các tổ chức khoa học và công 

nghệ trên toàn quốc, H ội nghị Toàn quốc “Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - 
ER SD 20 18” được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (H U MG ) với sự tham gia và phối hợp 
tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín gồm Trường 
Đại học Mỏ - Địa chất, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản V iệt Nam, Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản V iệt Nam, Tổng hội Địa chất V iệt Nam, Cục Đo đạc, B ản đồ và Thông tin địa lý V iệt 
Nam, H ội Cơ học đá V iệt Nam, H ội Địa chất Thủy văn V iệt Nam, H ội Địa chất Công trình và Môi  
trường V iệt Nam, H ội Khoa học Công nghệ Mỏ Vi ệt Nam, H ội Kỹ thuật Nổ mìn V iệt Nam, H ội Công 
nghệ khoan - Khai thác V iệt Nam, H ội Trắc địa - B ản đồ - Vi ễn thám V iệt Nam, V iện Địa chất thuộc 
Vi ện H àn lâm KH CN V iệt Nam, V iện Địa chất và Địa vật lý biển thuộc V iện H àn lâm KH CN V iệt 
Nam, V iện Khoa học Công nghệ Mỏ - V INA COMI N, V iện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, và 
Vi ện V ật lý địa cầu thuộc V iện H àn lâm KH CN V iệt Nam. H ội nghị nhằm tạo một diễn đàn để các 
nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới, trao 
đổi thông tin, thảo luận và đề xuất các ý tưởng, hướng nghiên cứu mới, nhằm nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên 
nhiên và nhiều lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, X ây dựng,... 

Trong quá trình tổ chức H ội nghị, B an Tổ chức H ội nghị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của 
các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 30 0 báo cáo và tóm tắt báo cáo 
khoa học được gửi tới B an biên tập. Trên cơ sở đó, Ban B iên tập đã tuyển chọn được 234 báo cáo có 
chất lượng, phản ánh những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau liên quan tới các chủ đề của H ội nghị. Các thông tin khoa học mới được trình bày tại H ội 
nghị được đăng trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo toàn văn của H ội nghị, 
trong đó toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị được ghi trong đĩa CD. Riêng tuyển tập báo cáo toàn 
văn được in thành 16 t ập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa học sau: 

1. Địa chất và Tài nguyên địa chất 
2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 
3. Công nghệ kỹ thuật mới trong xử lý môi trường 
4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
5. Sinh thái môi trường và Phát triển bền vững 
6. Những tiến bộ trong Khai thác mỏ 
7. Những tiến bộ trong Tuyển khoáng 
8. Những tiến bộ trong X ây dựng công trình ngầm 
9. Những tiến bộ trong V ật liệu và Kết cấu xây dựng 
10. Kỹ thuật Dầu khí tích hợp 
11. Trắc địa cao cấp và Quan trắc địa động lực 
12. Công nghệ viễn thám và dữ liệu không gian 
13. Công nghệ thông tin và ứng dụng 
14. Kỹ thuật Điện và Điện tử 
15. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 
16. Kỹ thuật Cơ khí và Động lực 
B an tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Đia chất, với tư cách là đơn vị đăng cai 

và chủ trì H ội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành 
công của H ội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công trình khoa học cho H ội nghị 
và đặc biệt là các chuyên gia đã tham gia biên tập để nâng cao chất lượng của báo cáo khoa học.  

Mặc dù đã cố gắng biên tập để đảm bảo chất lượng của các báo cáo khoa học nhưng không thể 
tránh khỏi các lỗi kỹ thuật trong các báo cáo, rất mong nhận được sự cảm thông của tác giả báo cáo 
và bạn đọc. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của 
các đơn vị và cá nhân đối với việc tổ chức và biên tập, xuất bản các kết quả khoa học của H ội nghị 
nhằm nâng cao chất lượng của các hội nghị tiếp theo và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và 
Tài nguyên và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan 

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC 
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Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, 
tỉnh Tuyên Quang 

 
L ương Quang Khang1,  , Khương Thế H ùng1  

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

TÓM TẮT 

Khu vực Cây Nhãn thuộc địa phận xã H ùng Đức, huyện Hà m Yê n và xã Tứ Quận, huyện Yên  Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang và là khu vực có tiềm năng khá lớn về quặng sắt deluvi. Tuy nhiên, việc đầu tư nghiên cứu, 
đánh giá chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng trong công nghiệp còn hạn chế. Trên cơ sở các kết 
quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, bài báo giới thiệu đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt deluvi 
khu vực Cây Nhãn làm cơ sở khoa học định hướng cho công tác thăm dò, khai thác và nghiên cứu công 
nghệ tuyển, luyện quặng một cách hợp lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy quặng sắt deluvi khu vực Cây 
Nhãn phân bố trên diện tích khoảng 0,5 km2  tập trung trong tầng phong hóa trên bề mặt đá phiến thạch 
anh sericit thuộc hệ tầng Hà Gian g. Thân quặng có dạng nằm ngang, nằm gần song song với bề mặt địa 
hình hiện tại và có chiều dày thay đổi từ 0,8 m đến 3 ,9 m, trung bình 2 ,3 m. Thân quặng nằm dưới lớp phủ 
có chiều dày thay đổi từ 0,2 m đến 2 ,0m, trung bình 0,8 m. Hà m suất quặng đạt từ 3 06 kg/m3  đến 
1 .05 3 kg/m3 , trung bình đạt 5 8 5 kg/m3 , biến đổi thuộc loại đồng đều với hệ số biến thiên V=  3 4 %. Quặng 
sắt deluvi có kích thước phần lớn ở cỡ hạt <3 cm chiếm tỷ lệ 6 1 ,1 %. Thành phần khoáng vật quặng chủ 
yếu là magnetit đi cùng limonit màu xám đen, xám thép. Quặng có hàm lượng T.Fe đạt trung bình 
5 3 ,2 1 %, biến đổi thuộc loại rất đồng đều (V=  1 0,9 1 %); hàm lượng Mn dao động từ 0,3 5 % đến 0,6 8 %, 
trung bình 0,5 9 %, biến đổi thuộc loại rất đồng đều (V=  1 5 ,2 5 %). Nhìn chung, quặng sắt deluvi khu vực 
Cây Nhãn thuộc loại quặng trung bình đến giàu, các tạp chất có hại thấp và rất thuận lợi cho việc khai 
thác, tuyển luyện. 
 
Từ khóa: “Quặng sắt deluvi”, “hàm suất”, “khu vực Cây Nhãn”. 

1. Đặt vấn đề 

Quặng sắt phong hóa là một trong nh�ng khoáng sản phân bố tương đối rộng và có tiềm năng lớn ở 
nước ta, trong đó phải kể đến vùng Hà m Yê n - Yê n Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Văn B àn, tỉnh L ào Cai, V ũ 
Quang - H ương Đại, tỉnh Hà Tỉnh,…(Trần Văn Trị và nnk, 2 000). Hi ện nay, quặng sắt phong hóa được 
sử dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp dưới dạng nguyên liệu luyện kim hoặc phụ gia xi măng.  

 
Hình 1. Sơ đồ vị tr��ịa lý và giao thông khu vực nghiên cứu 

 
 Tác giả liên hệ 
Em ail: luongquangkhang@h umg.edu.vn 
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Quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, tỉnh Tuyên Quang phân bố chủ yếu trong tầng phong hóa nằm 
trên bề mặt đá phiến thạch anh sericit thuộc hệ tầng Hà Gia ng có chất lượng tốt, điều kiện khai thác khá 
thuận lợi. Tuy nhiên, việc đầu tư nghiên cứu, đánh giá chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng trong 
công nghiệp còn hạn chế. Do vậy, để định hướng cho công tác thăm dò, khai thác và nghiên cứu công 
nghệ tuyển, luyện quặng một cách hợp lý thì việc nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm phân bố và chất lượng 
quặng sắt deluvi trong khu vực nghiên cứu là rất cần thiết. B ài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu trên 
cơ sở tổng hợp, phân tích tài liệu mới nhất thu thập được trong quá trình thi công công tác điều tra và 
khaonh vùng triển vọng quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, tỉnh Tuyên Quang do tác giả thực hiện trong 
thời gian từ năm 2 01 5  đến năm 2 01 7 . 
2. K�����t đặc đi�m đ�a chất khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu thuộc địa phận xã Hù ng Đức, huyện Hà m Yên  và xã Tứ Quận, huyện Yê n Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang khoảng 2 0 km về phía tây bắc. Theo Nguyễn Văn 
Ho ành và đồng nghiệp (2 000) thì tham gia vào cấu trúc địa chất khu vực nghiên cứu bao gồm các thành 
tạo trầm tích biến chất thuộc hệ tầng Hà G iang (∈2hg1) và trầm tích bở rời hệ Đệ tứ. Quặng sắt deluvi 
phân bố chủ yếu trong tầng phong hóa trên bề mặt thành tạo trầm tích biến chất thuộc hệ tầng Hà G iang 
(hình 2 ). Thành phần thạch học chủ yếu của hệ tầng là đá phiến thạch anh sericit, đá phiến thạch anh 
sericit và lớp mỏng quarzit. Đá có màu xám, xám xanh, phong hoá có màu nâu vàng, cấu tạo phân phiến 
rõ, kiến trúc vảy hạt biến tinh. V ỏ phong hóa trên các đá thuộc hệ tầng có chứa quặng sắt magnetit.  

Trong diện tích nghiên cứu, các thành tạo trầm tích bị biến chất hệ tầng Hà G iang có cấu tạo phân 
phiến, kéo dài theo phương tây bắc - đông nam. Toàn bộ diện tích nghiên cứu đá gốc bị phủ. Do vậy, việc 
nghiên cứu kiến tạo hết sức khó khăn, theo đó tại một số công trình chỉ xác định được các hệ thống khe 
nứt, có lẽ chúng được hình thành cùng với các thành tạo đứt gãy tây bắc - đông nam nằm về phía đông 
bắc diện tích nghiên cứu, liên quan đến các thân quặng gốc. 

Dựa vào đặc điểm bề mặt địa hình, lịch sử phát triển địa chất vùng, quá trình bóc mòn, tích tụ, khu vực 
nghiên cứu có các kiểu địa hình sau: 

- Địa hình bóc mòn xâm thực: Đây là kiểu địa hình phân bố trên các đồi cao (từ 7 0m đến 2 07 m) nằm 
về phía tây và chiếm khoảng 2 /3 diện tích khu vực nghiên cứu. B ề mặt hình thái sườn dốc từ 10 - 20 0, tới 
25  - 30 0, đỉnh tương đối bằng. Địa hình có xu hướng thấp dần về phía đông, cấu thành nên kiểu địa hình 
này là đá phiến thạch anh sericit thuộc hệ tầng Hà G iang. Quá trình bóc mòn xâm thực chủ yếu xảy ra 
trên bề mặt vỏ phong hoá. 

- Kiểu địa hình tích tụ: Kiểu địa hình này phân bố về phía nam và phía tây khu vực nghiên cứu dọc 
theo các thung lũng gi�a núi có độ cao từ 6 5 m đến 7 0m. Địa hình này được thành tạo chủ yếu do tác động 
của dòng nước trên mặt vận chuyển và tích tụ lại. 

 
��h 2. Sơ đồ địa chất khu vực Cây Nhãn, t�nh Tuyên Quang (Lương Quang Khang v� nnk, 2017) 
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3. Cơ sở lý thuyết và phương ph�p nghiên cứu 
3.1. Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu cũ, kết hợp khảo sát thực đia 

Tác giả tiến hành thu thập, tổng hợp và tiến hành đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu thu thập 
được từ các công trình nghiên cứu trước; đồng thời tiến hành khảo sát thực địa. Trên cơ sở đó lựa chọn 
nguồn tài liệu bảo đảm độ tin cậy đểxử lý nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá đặc điểm phân bố và chất 
lượng quặng sắt deluvi trong khu vực nghiên cứu.  
3.2. Phương pháp nghiên c�u thành phần vật chất quặng 

L ấy phân tích một số mẫu lát mỏng, hàm suất quặng, độ hạt, trọng sa, hóa cơ bản và hóa toàn diện để 
xác định về đặc điểm thành phần vật chất, chất lượng quặng sắt deluvi và đá vây quanh khu vực nghiên 
cứu. 
3.3. Phương pháp xử lý thông tin địa chất 

Dựa trên cơ sở mô hình thống kê và sử dụng các phần mền khác nhau trên máy vi tính để xử lý thông 
kê các tập mẫu, nội suy khoanh định các trường địa vật lý từ và bằng cách đối sánh các đối tượng để chỉ 
ra nh�ng dị thường các khả năng liên quan đến quặng sắt deluvi. Đồng thời mô tả sự phân bố thống kê 
của các thông số địa chất như hàm suất, độ hạt quặng, hàm lượng các thành phần hóa, chiều dày thân 
quặng. Mục đích của bài toán là xác định các giá trị trung bình, phương sai, hệ số biến thiên của các 
thông số địa chất nhằm đảm bảo tính sát thực, hiệu quả và không chệch trong xử lý số liệu, bảo đảm độ 
tin cậy; đồng thời dựa vào hàm phân bố xác xuất, cho phép xác định xác suất xuất hiện các trị số ngẫu 
nhiên trong khoảng lựa chọn tuỳ ý. Nội dung phương pháp đề cập chi tiết trong L ương Quang Khang và 
nnk, 2 01 5 . 
4. Kết quả và thảo lu�n  
4.1. Đặc điểm phân bố thân quặng sắt deluvi 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy thân quặng sắt deluvi phân bố với diện tích khoảng 0,8  km2  (Đinh Đức 
An h và nnk, 2 006 ; L ương Quang Khang và nnk, 2 01 7 ), thân quặng phân bố phù hợp với diện tích dị 
thường từ đã xác định. Trên mặt cắt địa chất thân quặng có dạng nằm ngang, chiều dày thân quặng thay 
đổi từ 0,8 m đến 3 ,9 m, trung bình là 2 ,3 m, thân quặng có xu thế vát nhọn về 2  phía bắc và nam khu vực 
nghiên cứu. Thân quặng nằm dưới lớp phủ có chiều dày thay đổi từ 0,2 m đến 2 ,0m, trung bình là 0,8 m 
(hình 3 ). 

 Hà m suất quặng thay đổi khá lớn ở các công trình từ thấp nhất là 3 06 kg/m3  đến cao nhất là 
1 .05 3 kg/m3 , trung bình là 5 8 5 kg/m 3 . 

 V ấn đề cần được lưu ý khi khai thác sau này là quặng sắt deluvi có kích thước chủ yếu là hạt nhỏ. 
Theo L ương Quang Khang và cộng sự (2 01 7 ) thì phần lớn quặng deluvi có kích thước <3 cm chiếm tỷ lệ 
6 1 ,1 %, phần chọn tay được (>3 cm) chỉ chiếm khoảng 3 8 ,9 % so với tổng hàm suất, có nghĩa là cần phải 
có sự đãi, rửa, tuyển phù hợp mới có thể thu hồi được triệt để tài nguyên quặng. 

 

Hình 3. Mặt cắt địa chất theo đường AB (Lương Quang Khang �� nnk, 2017) 

4.2. Đặc điểm chất lượng quặng săt deluvi 
4.2.1. Đặc điểm thành ph�n khoáng vật quặng 

 Quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn có thành phần khoáng vật không phức tạp, thuộc loại quặng 
magnetit có chứa amphibol. Thành phần khoáng vật chủ yếu của quặng là magnetit, ít hematit, hydroxyt 
sắt, psilomelan. Trong quặng deluvi tỷ lệ hydroxyt sắt cao hơn quặng gốc do quặng bị phá huỷ trong điều 
kiện ngoại sinh. Magnetit bị mactit hoá khá mạnh. Đồng thời với sự phá huỷ các khoáng vật quặng thì các 
khoáng vật giàu sắt (amphibol, chlorit...) cũng bị phá huỷ tạo thành limonit. Chính vì vậy, trong quặng 
deluvi hàm lượng sắt thường giàu hơn rất nhiều so với quặng gốc, đồng thời với sự tăng lên của hàm 
lượng sắt thì hàm lượng A l2 O3 , SiO2  cũng giảm đi.  
4.2.2. Đặc điểm hàm suất quặng �� độ hạt quặng 

   Để đánh giá hàm suất quặng, chúng tôi đã lấy và phân tích mẫu hàm suất. Mẫu hàm suất được lấy 
liên tục theo phương pháp mẫu rãnh tại các công trình giếng. Kết quả xử lý thống kê mẫu hàm suất quặng 
được tổng hợp ở bảng 1  và 2 . 
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Bảng 1. Bảng tổng h�p kết quả tính thống kê hàm suất quặng theo mẫu đơn 

Giá tr� 

Hàm suất quặng 
phần h�t có   kích 

thước >3cm 
(kg/m3) 

Hàm suất quặng 
phần h�t có kích 

thước 1-3cm 
(kg/m3) 

Hàm suất quặng 
phần h�t có kích 

thước <1cm  
(kg/m3) 

Tổng hàm 
suất quặng 

(kg/m3) 

Nhỏ nhất 30  79  40  221  

L ớn nhất 600  390  340  1 .09 0 

Trung bình 244  222  165  627  

H ệ số biến thiên (%)  57  41  53  34  

  
Từ kết quả xử lý thống kê ở bảng 1  cho phép rút ra một số nhận xét sau: Hà m suất quặng trong khu 

vực nghiên cứu dao động từ 2 2 1 kg/m3  đến 1 .09 0kg/m3 , trung bình 6 2 7  kg/m 3 . Hà m suất quặng biến đổi 
thuộc loại đồng đều với hệ số biến thiên V=  3 4 %. Thành phần độ hạt quặng tập trung chủ yếu với kích 
thước hạt <3 cm chiếm tỷ lệ 6 1 ,1 % v à quặng có kích thước hạt > 3 cm chiếm tỷ lệ 3 8 ,9 %. 

Bảng 2. Bảng tổng h�p kết quả tính thống kê hàm suất quặng theo công trình giếng 

TT 
Số hiệu 

công trình giếng 

Hàm suất quặng  
trung bình theo công trình giếng 

(kg/m3) 
1  G1 -6  675  

2  G1 -7  560  

3  G1 -8  306  

4  G3 -4  467  

5  G3 -5  713  

6  G3 -6  446  

7  G8   540  

8  G5 -5  515  

9  G5 -6  673  

10  G5 -7  1 .05 3  

11  G7 -6  570  

12  G7 -7  500  

Nhỏ nhất 306 
Lớn nhất 1.053 

Trung bình 585 
Kết quả xử lý thống kê ở bảng 2  cho thấy hàm suất quặng trong các công trình giếng thay đổi từ 3 06  

kg/m3  đến 1 .05 3  kg/m3 , trung bình 5 8 5  kg/m 3 .  
4.2.3. Đặc điểm thành ph�n hóa học  

Kết quả xử lý thống kê mẫu hóa cơ bản và các mẫu hóa toàn diện được trình bày ở bảng 3 , 4  và 5 . 
 

Bảng 3. Bảng tổng h�p kết quả tính thống kê h�m lư�ng T.Fe và Mn theo mẫu đơn 

Giá tr� Hàm lượng (%) 
T.Fe Mn 

Nhỏ nhất 4 0,6 5  0,3 5  
L ớn nhất 6 3 ,1 2  0,6 8  

Trung bình 5 3 ,4 3  0,5 9  
H ệ số biến thiên 1 0,9 1  1 5 ,2 5  



 

49  

Theo bảng 3  cho phép rút ra một số nhận xét sau: Hà m lượng T.Fe trong khu vực nghiên cứu dao động 
từ 4 0,6 5 % đến 6 3 ,1 2 %, trung bình 5 3 ,4 3 %. Hàm  lượng T.Fe biến đổi thuộc loại rất đồng đều với hệ số 
biến thiên V=  1 0,9 1 %. Hàm  lượng Mn trong khu vực nghiên cứu dao động từ 0,3 5 % đến 0,6 8 %, trung 
bình 0,5 9 %. Hà m lượng Mn biến đổi thuộc loại rất đồng đều với hệ số biến thiên V=  1 5 ,2 5 %. 

 

Bảng 4. Bảng tổng h�p kết quả tính thống kê h�m lư�ng T.Fe và Mn theo công trình 

                      
TT 

Số hiệu 
công trình giếng 

Hàm lượng (%) 

T.Fe Mn 
1  G1 -6  5 9 ,2 4  0,6 0 

2  G1 -7  5 1 ,3 5  0,6 3  

3  G1 -8  5 7 ,8 0 0,5 7  

4  G3 -4  4 7 ,4 2  0,4 8  

5  G3 -5  5 6 ,3 0 0,4 7  

6  G3 -6  4 8 ,8 7  0,6 4  

7  G8   5 6 ,3 8  0,3 0 

8  G5 -5  5 2 ,9 6  0,5 9  

9  G5 -6  4 7 ,08  0,6 2  

10  G5 -7  5 0,3 7  0,6 2  

11  G7 -6  5 9 ,08  0,6 5  

12  G7 -7  5 1 ,6 2  0,6 6  

Nhỏ nhất 47,08 0,30 
Lớn nhất 59,24 0,66 

Trung bình 53,21 0,57 
 Từ kết quả xử lý thống kê ở bảng 4  cho thấy hàm lượng T.Fe trong các công trình giếng thay đổi từ 

4 7 ,08 % đến 5 9 ,2 4 %, trung bình 5 3 ,2 1 %. Hàm  lượng Mn trong các công trình giếng dao động từ 0,3 0% 
đến 0,6 6 %, trung bình 0,5 7 %. 

Bảng 5. Bảng tổng h�p kết quả tính thống kê h�m lư�ng thành ph�n hóa học theo mẫu hóa toàn diện 

TT Số hiệu 
mẫu 

Hàm lượng (%) 
T.Fe Mn Al2O3 Pb Zn Cu S P As SiO2 

1  HT D-01  5 7 ,3 6  0,5 9  0,6 4  0,00 0,00 0,02  0,2 6  0,03  0,00 6 ,02  

2  HT D-02  5 1 ,6 2  0,5 4  0,9 8  0,00 0,01  0,04  0,2 4  0,02  0,00 7 ,4 5  

3  HT D-03  5 3 ,1 1  0,5 2  0,7 6  0,00 0,00 0,03  0,2 5  0,04  0,00 6 ,7 2  

4  HT D-04  5 0,3 4  0,6 4  1 ,04  0,00 0,00 0,02  0,2 2  0,02  0,00 9 ,4 2  

5  HT D-05  5 4 ,5 0 0,6 2  0,8 8  0,00 0,01  0,02  0,2 7  0,02  0,00 6 ,8 7  

Nhỏ nhất 50,34 0,52 0,64 0,00 0,00 0,02 0,22 0,02 0,00 6,02 
Lớn nhất 57,36 0,64 1,04 0,00 0,01 0,04 0,27 0,04 0,00 9,42 

Trung bình 53,39 0,58 0,86 0,00 0,00 0,03 0,25 0,03 0,00 7,30 
Từ kết quả phân tích được trình bày trong bảng 5  cho thấy hàm lượng T.F e nhỏ nhất 5 0,3 4 %, lớn nhất 

5 7 ,3 6 %, trung bình đạt 5 3 ,3 9 %; hàm lượng Mn nhỏ nhất 0,5 2 %, lớn nhất 0,6 4 %, trung bình 0,5 8 %. Các 
tạp chất có hại thấp, thuộc loại quặng trung bình đến giàu. 
5. Kết lu�n 

Quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn phân bố trên diện tích khoảng 0,8  km2  thuộc tầng phong hóa trên 
bề mặt đá phiến thạch anh sericit thuộc hệ tầng Hà Gia ng. Thân quặng có dạng nằm ngang nằm gần song 
song với bề mặt địa hình hiện tại và có chiều dày thay đổi từ 0,8 m đến 3 ,9 m, trung bình là 2 ,3 m. Thân 
quặng nằm dưới lớp phủ có chiều dày thay đổi từ 0,2 m đến 2 ,0m, trung bình là 0,8 m. 

  Thành phần khoáng vật chủ yếu của quặng là magnetit, ít hematit, hydroxyt sắt, psilomelan. Trong 
quặng deluvi tỷ lệ hydroxyt sắt cao hơn quặng gốc do quặng bị phá huỷ trong điều kiện ngoại sinh. 
Magnetit bị mactit hoá khá mạnh. 
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  Hà m suất quặng đạt từ 3 06 kg/m3  đến 1 .05 3 kg/m3 , trung bình đạt 5 8 5 kg/m3 . Quặng sắt deluvi có kích 
thước phần lớn ở cỡ hạt <3 cm chiếm tỷ lệ 6 1 ,1 %. Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là magnetit đi 
cùng limonit màu xám đen, xám thép. Quặng có hàm lượng T.Fe đạt trung bình 5 3 ,2 1 %, các tạp chất có 
hại thấp. 

 Nhìn chung, quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn thuộc loại quặng trung bình đến giàu, các tạp chất có 
hại thấp và rất thuận lợi cho việc khai thác, tuyển luyện. Vì vậy, cần sớm có kế hoạch thăm dò và đưa mỏ 
vào khai thác. 
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ABSTRACT 

Quality characteristics of diluvial iron ore deposit in Cay Nhan area, 
Tuyen Quang province 

L uong Quang Khang1 , Khuong The Hu ng1  

1 Hanoi University of Mining and Geology 

Cay Nhan area is located in Hu ng Duc village, Ha m Ye n district and Tu Quan village, Yen  Son district, 
Tuyen Quang province and has large potential of diluvial iron resources. Ho wever, investment in research 
and assessment of quality and ability to exploit and use in industry is limited. B ased on the results of 
research and synthesis documents, the paper introduces characteristic distribution and quality of diluvial 
iron ore in Cay Nhan area as a scientific basis for exploration, exploitation and technologic research for 
selecting and refining ores in a rational manner. Research results show that diluvial iron ore in Cay Nhan 
area is distributed on an area of about 0.5  km 2  concentrated in the weather layer on the surface of quartz 
sandstone sericite of the Ha G iang formation. The ore body is horizontal, lying close to the current terrain 
surface and has a thickness of 0.8  to 3 .9  meters, averaging 2 .3  meters. Ore body under the cover thickness 
varies from 0.2  m to 2 .0 m, average 0.8  m. The ore content is from 3 06 kg/m 3  to 1 .05 3 kg/m3 , average 
5 8 5 kg/m3 , the variation is uniform with variable coefficient V = 3 4 %. Diluvial iron ore is mostly in grain 
size <3  cm, accounting for 6 1 .1 %. The mineral composition of the ore is mainly magnetite accompanied 
limonite gray black, gray steel. Ore has an average content of 5 3 .2 1 %, variation is very uniform (V = 
1 0.9 1 %); Mn content ranged from 0.3 5 % to 0.6 8 %, average 0.5 9 %, variation was very uniform (V = 
1 5 .2 5 %). I n general, the diluvial iron ore in Cay Nhan area is medium to rich ores, impurities are low 
harmful and very convenient for exploitation and recruitment 
Keywords: Diluvial iron ore, content rate, Cay Nhan area.




